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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết gồm:
- Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại 
được;
- Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như: Đồ dẹt: Đĩa nông 
lòng..., đồ nấu như: Nồi, ấm..., đồ ăn như: Bát, đĩa..., chảo, 
chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc 
trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch kim 
loại;
- Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương tự.
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
- Sản xuất túi đựng nữ trang;
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được;
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít;
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ;
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự;
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải...
- Sản xuất đinh hoặc ghim;
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự;
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít;
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng;
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như:
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh,
+ Mỏ neo,
+ Chuông,
+ Dụng cụ gài, uốn;
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại;
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược.

2599
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2. Sản xuất hoá chất cơ bản
Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết gồm:
Sản xuất khí công nghiệp gồm:
- Sản xuất khí y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén:
+ Khí cơ bản,
+ Không khí nén hoặc lỏng,
+ Khí làm lạnh,
+ Khí công nghiệp hỗn hợp,
+ Khí trơ như các bon đi ôxít,
+ Khí phân lập.

2011

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu 
dùng tại chỗ của các quán bar, quán karaoke, quán rượu; quán 
giải khát có khiêu vũ (trong đó cung cấp dịch vụ đồ uống là 
chủ yếu); hàng bia, quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải 
khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán 
chè, xe bán rong đồ uống...

5630

4. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

5. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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6. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết gồm:
Sản xuất các thiết bị điện nhỏ và đồ gia dụng bằng điện, máy 
hút bụi dùng trong gia đình, quạt gia dụng, máy giặt gia dụng, 
máy lau sàn điện gia dụng, thiết bị là, thiết bị nấu ăn gia dụng, 
tủ lạnh gia dụng, tủ ướp lạnh, các thiết bị gia dụng chính bằng 
điện hoặc không bằng điện, như máy rửa bát, bình đun nước, 
máy nghiền rác. Nhóm này bao gồm các thiết bị có điện, gas 
hoặc các nguồn năng lượng khác.
Sản xuất đồ điện dân dụng:
Chi tiết gồm:
Sản xuất các thiết bị điện nhỏ và đồ gia dụng bằng điện, máy 
hút bụi dùng trong gia đình, quạt gia dụng, máy giặt gia dụng, 
máy lau sàn điện gia dụng, thiết bị là, thiết bị nấu ăn gia dụng, 
tủ lạnh gia dụng, tủ ướp lạnh, các thiết bị gia dụng chính bằng 
điện hoặc không bằng điện, như máy rửa bát, bình đun nước, 
máy nghiền rác. Nhóm này bao gồm các thiết bị có điện, gas 
hoặc các nguồn năng lượng khác.
- Sản xuất các thiết bị điện gia dụng như: Tủ lạnh, tủ ướp lạnh, 
máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, máy lau sàn, 
máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, mở hộp, máy 
cạo râu điện, đánh răng điện, và các thiết bị dùng cho cá nhân 
bằng điện khác, máy mài dao, quạt thông gió;
- Sản xuất các thiết bị gia dụng nhiệt điện như: Máy đun nước 
bằng điện, chăn điện, máy sấy, lược, bàn chải, cuộn tóc bằng 
điện, bàn là điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện, lò vi 
sóng, bếp điện, lò nướng bánh, máy pha cà phê, chảo rán, 
quay, nướng, hấp, điện trở,...
- Sản xuất thiết bị nấu và làm nóng gia dụng không dùng điện 
như:
+ Máy sưởi không dùng điện, vỉ nướng, lò, ấm đun nước, thiết 
bị nấu ăn, sấy bát.

2750

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Dịch vụ ăn uống khác
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

9. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

10. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Chi tiết gồm: 
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim 
loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất;
- Sản xuất thùng chứa bằng kim loại cho nén và hoá lỏng khí 
đốt;
- Sản xuất nồi hơi trung tâm và nồi cấp nhiệt.

2512

11. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733
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12. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết gồm:
- Rèn, dập, ép, cán kim loại;
- Luyện bột kim loại: Sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp 
từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.

2591

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết gồm:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;

4659

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

16. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết gồm:
+ Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị 
công nghiệp, tàu thuyền và máy bay,
+ Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng 
gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim;

4610

18. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết gồm:
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu;
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô;
- Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như: cân hành lý, cân 
khác...
- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng;
- Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc 
bột như: Súng phun, bình cứu hoả, máy phun luồng cát, máy 
làm sạch hơi...
- Sản xuất máy đóng gói như: Làm đầy, đóng, dán, đóng bao 
và máy dán nhãn...
- Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas;
- Sản xuất máy cung cấp gas;

2819

19. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740
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20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết gồm:
- Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn mạch in;
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.

4652

21. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

22. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết gồm:
-Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
-Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...

4649

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

25. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết gồm:
Lắp đặt máy móc chuyên dụng. Tuy nhiên, việc lắp đặt thiết bị 
là bộ phận không thể thiếu của các toà nhà hoặc các cấu trúc 
tương tự, như lắp đặt dây dẫn điện, hệ thống chuông báo trộm 
hay lắp đặt hệ thống điều hòa, thang máy được xếp vào xây 
dựng.
Cụ thể:
- Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp;
- Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp;
- Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn;
- Lắp đặt thiết bị máy;
- Lắp đặt các thiết bị chơi bowling...

3320
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28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết gồm:
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh, 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759(Chính)

29. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
Chi tiết gồm:
- Sản xuất khí đốt, phân phối khí tự nhiên hoặc tổng hợp tới 
người tiêu dùng cuối cùng thông qua một hệ thống đường ống 
chính. Các nhà kinh doanh hoặc môi giới sắp xếp việc bán khí 
tự nhiên qua hệ thống phân phối do người khác điều hành cũng 
thuộc nhóm này.
- Các hoạt động cung cấp gas riêng biệt bằng đường ống dẫn 
khí, chủ yếu là khoảng cách dài, nối người sản xuất với nhà 
phân phối khí hoặc giữa thành thị với nông thôn được phân 
vào nhóm hoạt động vận tải đường ống;

3520

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết gồm:
- Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;

4773

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết gồm:
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: Xe bồn chở chất 
lỏng, xe chở hóa chất, xe đông lạnh;
- Vận tải hàng nặng, vận tải container;

4933

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết gồm:
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoá lỏng khí để vận chuyển.

5225

33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
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6.800.000.000 VNĐ

34. Bán buôn đồ uống 4633

35. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết gồm:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013141849

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 509B-A8, Khu TT Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 509B-A8, Khu TT Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN CÔNG THĂNG Nam
02/07/1975 Kinh Việt Nam

14/03/2009 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013141849
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 509B-A8, Khu TT Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 509B-A8, Khu TT Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CÔNG THĂNG Nam

02/07/1975 Kinh Việt Nam

14/03/2009 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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